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NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: VẬT LÍ - BẢNG A
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài 1: Cho biết: điện thế do một điện tích điểm q gây ra tại điểm M cách q một khoảng r trong chân không là VM = k.q/r, với k = 9.109 N.m2/C2; khối lượng và điện tích của êlectron lần lượt là 9,1.10 − 31 kg và − 1,6.10 − 19 C; điện tích của prôtôn là + 1,6.10 − 19 C; 1 eV = 1,6.10− 19 J.

1. Với nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản, êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân đứng yên, với bán kính quỹ đạo là ao = 5,29.10 − 11 m. Tính:

a) lực điện mà hạt nhân hút êlectron và tốc độ của êlectron;

b) tổng động năng và thế năng của êlectron trong điện trường của hạt nhân (tính theo eV).

2. Hai êlectron, ban đầu, ở cách nhau một khoảng rất lớn và chạy đến gặp nhau với vận tốc tương đối có độ lớn vo = 500 m/s. Tìm khoảng cách nhỏ nhất a mà các êlectron có thể đến gần nhau. Chỉ xét tương tác điện giữa các êlectron.

Bài 2:. Hai vßng d©y dÉn trßn cã b¸n kÝnh R1 và R2 ®Æt trong cïng mét mÆt ph¼ng vµ ë trong cïng mét tõ tr­êng cã c¶m øng tõ t¨ng ®Òu theo thêi gian B = B0 + kt ( B0, k lµ h»ng sè). VÐc t¬ c¶m øng tõ hîp víi ph¸p tuyÕn vßng d©y mét gãc
[image: image1.wmf]a

. Dßng ®iÖn c¶m øng trong vßng d©y nµo sÏ lín h¬n nÕu khèi l­îng cña hai vßng d©y lµ nh­ nhau vµ ®­îc chÕ t¹o b»ng cïng mét vËt liÖu?

Bài 3: Trong một hộp kín X (hình bên) có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị R0. Người ta đo điện  trở giữa hai đầu dây ra 2 và 4 cho ta kết quả là R24 = 0. Sau đó, lần lượt đo điện trở của các cặp đầu dây ra còn lại, cho ta kết quả là:  R12 = R14 = R23 = R34 = 
[image: image2.wmf]0
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 và R13 = 
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.  Bỏ qua điện trở các dây nối. Hãy xác định cách mắc đơn giản nhất các điện trở trong hộp kín trên.
Bài 4: Muốn mắc ba bóng đèn, Đ
[image: image4.wmf]1

(110V-40W), Đ
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(110V-50W) và Đ
[image: image6.wmf]3

(110V-80W) vào mạng điện có hiệu điện thế 220V sao cho cả ba bóng đều sáng bình thường, người ta phải mắc thêm vào mạch một điện trở R
[image: image7.wmf]0

.

a) Tìm các cách mắc khả dĩ và giá trị R
[image: image8.wmf]0

 tương ứng với mỗi cách mắc.

b) Cách mắc nào lợi nhất (công suất tiêu thụ ở R
[image: image9.wmf]0

 là nhỏ nhất), và với cách mắc đó công suất tiêu thụ ở R
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 là bao nhiêu ?

Bài 5. Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử ở điều kiện bình thường chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) theo hai quá trình: 1 ( 3 ( 2 và 1 ( 4 (2 (như đồ thị bên). 

Tìm tỷ số của nhiệt lượng cần thiết truyền cho chất khí trong hai quá trình này.

--------------- Hết ---------------
Giám thị không giải thích gì thêm.

Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào!

ĐÁP ÁN-  VỀ ĐÍCH 2
	
	Câu 1 : 4,0 điểm
	

	1
	2,5 điểm
	

	a
	Fđ = k.|q1.q2|/r2 = 9.109.e2/(ao)2 = 8,2.10-8 N
	0,5

	
	Fht = me.v2/ao = Fđ = 9.109.e2/(ao)2 
	0,5

	
	v = (Fđ.ao/me)1/2 = 2,19.106 m/s
	0,5

	b
	Wđ = m.v2/2 = Fđ.ao/2 = k.e2/(2ao)

Wt = q.V = − k.e2/ao
	0,5



	
	W = Wđ + Wt = − k.e2/(2ao) = − 2,18.10-18 J = − 13,6 eV
	0,5

	2
	1,5 điểm
	

	
	Hệ hai êlectron là hệ kín, vận tốc khối tâm vG không đổi.

Trong hệ qui chiếu gắn với khối tâm (HQC quán tính), khối tâm G đứng yên vG = 0 
	0,5



	
	=> tổng động lượng của hệ bằng 0 => vận tốc của hai êlectron có cùng độ lớn, cùng giá, ngược chiều. Ban đầu, tốc độ đó là vo/2, các êlectron ở rất xa nhau Wt = 0
	0,5

	
	Khi khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị nhỏ nhất, vận tốc hai êlectron bằng 0

Toàn bộ động năng chuyển hóa thành thế năng => 2.m(vo/2)2/2 = k.e2/a
=> a = 4k.e2/[m.(vo)2] = 4,05.10-3m = 4,05 mm
	0,5


	Bài 2
	

	+ §Ó thuËn tiÖn ta chØ xÐt vßng cã b¸n kÝnh R mµ kh«ng ®­a c¸c chØ sè “1” vµ “2”. Theo ®iÒu kiÖn cña ®Ò bµi 
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, trong ®ã Bo vµ k ®Òu lµ c¸c h»ng sè..........0.25®. 

+ NÕu α lµ gãc kh«ng ®æi gi÷a ph¸p tuyÕn cña mÆt ph¼ng vßng d©y vµ c¶m øng tõ B, th× tõ th«ng göi qua mÆt ph¼ng khung d©y lµ: Ф = 
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+SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong vßng d©y: 
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+ Dßng ®iÖn ch¹y trong vßng d©y: 
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[image: image15.wmf]So

R

r

p

r

2

=

vµ 
[image: image16.wmf]RD

m

s

p

2

0

=

......................................................0,25®

+ 

[image: image17.wmf]m

D

R

r

r

p

2

2

4

=

 vµ 
[image: image18.wmf]r

p

a

D

km

I

4

cos

=

..............................................................0,5®

+ Nh×n vµo c«ng thøc ta thÊy tÊt c¶ c¸c ®¹i l­îng ®­a vµo c«ng thøc lµ nh­ nhau ®èi víi c¶ hai vßng d©y.Do ®ã dßng ®iÖn c¶m øng trong hai vßng d©y lµ gièng nhau..0,5®


	

	Bài 3 (2,00 điểm)
	

	Vì R24 = 0 nên giữa đầu 2 và đầu 4 nối với nhau bởi dây dẫn mà không có điện  trở R0 nào.

  - Vì R13 = 2R0/3 < R0 nên giữa đầu 1 và đầu 3 phải có  mạch mắc song song. 

  - Vì mạch đơn giản nhất nên ta chọn mạch song song  có hai nhánh,  số điện trở   

ở mỗi nhánh là x và y                                                                     (a)

 (x, y: nguyên dương).                                                                                                 

  - Ta có:  
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 - Để đơn giản, ta chọn x = 1, thay vào biểu thức 
trên ta có: y = 2. 
Vậy mạch 1-3 có dạng đơn giản như hình vẽ (a).

   - Vì:     R12 = R14 = R23 = R34 = 5R0/3 = R0 + 2R0/3

  Nên các mạch 1-2, 1-4, 2-3, 3-4 gồm một điện trở R0 

mắc nối tiếp với mạch 1-3 ở trên. Vậy sơ đồ cách mắc 

đơn giản trong hộp X như trên  hình vẽ (b).                                        
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Bài 4 (2,00 điểm)
	

	a. Tìm các cách mắc khả dĩ và giá trị R
[image: image23.wmf]0

 tương ứng với mỗi cách mắc.

- Điện trở của các bóng đèn :


R
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Vì mạng điện có hiệu điện thế gấp đôi hiệu điện thế định mức của các đèn, nên phải 

mắc thành hai nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có một số đèn song song và mắc thêm điện trở phụ 

R
[image: image36.wmf]0

 sao cho điện trở tương đương của hai nhóm bằng nhau (dòng điện qua hai nhóm như nhau).


Có 4 cách mắc khả dĩ như sau :

- Với sơ đồ (a): 
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- Với sơ đồ (b): 
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- Với sơ đồ (c): 

[image: image48.wmf]0

1

3

2

1

1

1

1

R

R

R

R

D

D

D

+

=

+



[image: image49.wmf]0

1

5

,

302

1

25

,

151

1

242

1

R

+

=

+

 
[image: image50.wmf]Þ

 R
[image: image51.wmf]0

 
[image: image52.wmf]»

  134,44 (
[image: image53.wmf]W

)





- Với sơ đồ (d): 
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b. Công suất tiêu thụ của R
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- Vì U  =  110 V  =  const nên P
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- Trong bốn cách mắc ta nhận thấy rằng theo cách mắc ở sơ đồ (a) là lợi nhất :
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	Bài 5
	

	Nhiệt lượng truyền cho khí trong mỗi quá trình:

Q132 = (U132 + A’132


Q142 = (U142 + A’142


(0,25đ)

* Với U = nCV.T
n = 1 

( 
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Trạng thái (1) 
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Trạng thái (2) 
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Suy ra: R ( T2 – T1) = 3 P0V​0 

(0,25đ)
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* A132 
= A13 + A32 


= 0 + 2P0 (2V0 – V0) = 2P0V0

(0,25đ)

  A142
= A14 + A42

= P0 (2V0 – V0) + 0 = P0V0 


(0,25đ)

Vậy 
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GHI CHÚ : 

1) Trên đây là biểu điểm tổng quát của từng phần, từng câu.

2) Học sinh làm bài không nhất thiết phải theo trình tự của Hướng dẫn chấm. Mọi cách giải khác, kể cả cách giải định tính dựa vào  ý nghĩa vật lý nào đó, lập luận đúng, có căn cứ, kết quả đúng cũng cho điểm tối đa tương ứng với từng bài, từng câu, từng phần của hướng dẫn chấm này.
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